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Thống kê thị trường HOSE HNX

Index

% Thay đổi -0.6% -0.4%

KLGD (CP)

GTGD (tỷ đồng)

Tổng cung (CP)

Tổng cầu (CP)

Giao dịch NĐTNN HOSE HNX

KL bán (CP)

KL mua (CP)

GTmua (tỷ đồng)

GT bán (tỷ đồng)

GT ròng (tỷ đồng)

Tương quan cung cầu HOSE

Giá trị Giao dịch NDTNN HOSE

Ngành Cấp 1 % thay đổi P/E P/B %GTGD

Công nghệ Thông tin 2.32% 13.3       4.9     6.0%

Công nghiệp 0.71% 17.5       1.5     18.6%

Dầu khí -2.34% 5.6         1.6     4.4%

Dịch vụ Tiêu dùng -1.16% 16.6       2.0     6.3%

Dược phẩm và Y tế -2.85% 11.7       2.6     0.9%

Hàng Tiêu dùng 0.65% 11.9       4.1     8.8%

Ngân hàng 14.54% 10.1       1.6     12.5%

Nguyên vật liệu -0.28% 12.6       2.3     10.8%

Tài chính -2.11% 14.5       2.2     28.0%

Tiện ích Cộng đồng 8.86% 12.4       3.8     3.7%

VN - Index -0.62% 14.6       2.8     76.3%

HNX - Index -0.38% 14.6       1.7     23.7%

Giao dịch tự doanh của các CTCK trên HOSE

Mua % Bán %

KLGD (CP)

GTGD (triệu VND)
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84.9                      

52,144,316           

621.59                  

81,445,700           

577.0                          

108,938,080               

1,979.98                     

227,985,190               

51.19                          

7,570,730                   

320.60                        

269.41                        

0.34                      

3.62                      

3.29                      

81,613,000           

177,000                

241,750,240               

6,247,510                   

239,600                
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG:

VN-Index

Thị trường chịu sự tác động khá lớn từ các thông tin liên

quan tới Thông tư 36 khiến áp lực bán dần tăng mạnh

sau khoảng nửa tiếng đầu giao dịch với độ rộng thị

trường ở mức khá cân bằng. Rất nhiều mã chuyển sang

đỏ với tốc độ rơi khá mạnh khiến độ rộng thị trường thu

hẹp nhanh chóng và VN-Index lùi sâu có thời điểm về
sát vùng hỗ trợ 570 điểm. Nhóm các cổ phiếu chủ chốt

đặc biệt là GAS suy giảm nhanh chóng cũng tạo áp lực

lên thị trường chung. Dòng ngân hàng tiếp tục có sự
phân hóa. Lần này tới lượt VCB quay lại xu hướng tăng
điểm trong khi các cổ phiếu còn lại trong nhóm như BID,

CTG, EIB, MBB, STB đều chung xu thế điều chỉnh. Tuy

vậy nhiều nhóm cổ phiếu khác vẫn duy trì đà tăng bất

chấp xu thế tiêu cực của thị trường, tiêu biểu nhất phải

kể đến là nhóm cổ phiếu bất động sản. CII là ngôi sao

sáng trong nhóm này với diễn biến tăng mạnh bất ngờ

từ đầu phiên và duy trì tới cuối phiên giao dịch. CII đã

ký hợp đồng bán 30 triệu cổ phiếu LGC và phát hành
1.020 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi LGC với 1 đối tác của
Philippines. HVG cũng duy trì đà tăng mạnh sau thông

tin về việc chia cổ tức.

Diễn biến phiên giao dịch chiều có những động thái tích
cực hơn sau khi tâm lý nhà đầu tư dần ổn định trở lại

giúp lượng cầu hoạt động tích cực hơn tại một số nhóm

cổ phiếu. Xu hướng phân hóa diễn ra mạnh mẽ hơn khi

nhóm các cổ phiếu trụ cột như GAS, VNM BVH, MSN

tiếp tục duy trì đà giảm trong khi một số các cổ phiếu

với thông tin hỗ trợ tích cực tiếp tục thu hút lượng cầu

khá bền bỉ. HVG và VCB với lực mua rất lớn của khối

ngoại đã giúp các mã này tiếp tục vững đà tăng điểm
mạnh tới cuối phiên giao dịch. Nhiều mã cổ phiếu lớn
khác cũng có sự hồi phục tích cực giúp độ rộng thị

trường về cuối phiên trở về trạng thái cân bằng.

Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức tích cực. Lượng

giao dịch đạt hơn 108 triệu đơn vị tương ứng giá trị giao

dịch gần mốc 2.000 tỷ đồng. Độ rộng thị trường khá cân

bằng với 103 mã tăng và 108 mã điều chỉnh giảm. VN-

Index đóng cửa ở mốc 577,01 điểm, giảm 3,59 điểm so

với phiên trước đó.

HNX-Index

Phiên giao dịch sáng trên sàn Hà Nội diễn ra khá ảm

đạm. Nhờ lực tăng đồng loạt đầu phiên của nhóm các

cổ phiếu dầu khí, HNX-Index tăng nhẹ trong khoảng
thời gian đầu mở cửa. Tiếp theo đó là những diễn biến

điều chỉnh giảm dần về dưới mức tham chiếu khi áp lực

bán dần lan rộng ra toàn thị trường.
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SHB và ACB cùng chung diễn biến điều chỉnh chung của

dòng cổ phiếu ngân hàng. Trong khi đó nhóm bất động

sản trên sàn này cũng thể hiện động lực tăng điểm tích

cực khi VCG, CEO, SCR thu hút dòng tiền đều đặn tạo

động lực duy trì đà tăng nhẹ.

Không có dấu hiệu hoảng loạn xuất hiện trong phiên

chiều. Trái lại, kỳ vọng về sóng lớn đầu năm đã lấn át tác

động của Thông tư 36. Dòng tiền mua vào tích cực hơn
giúp nhiều cổ phiếu chuyển sang sắc xanh. Các mã

thuộc họ P với sự hỗ trợ từ sự hồi phục nhẹ của giá dầu

thế giới đã đồng loạt quay lại sắc xanh. PVS không được
mua bán nhiều bởi nước ngoài nhưng có dấu ấn rất lớn
từ lực cầu nội. Nhà đầu tư đang hy vọng một kịch bản

tương tự sẽ được lặp lại tại PVS tương tự như đối với

trường hợp của GAS. KLF tiếp tục là cổ phiếu thu hút

mạnh mẽ nhất dòng tiền với lượng giao dịch gần 12 triệu

đơn vị cũng tăng điểm tích cực 300 đồng lên mức 11.100

đồng/cp. Nhóm ngân hàng vẫn duy trì đà giảm nhẹ tới

cuối phiên giao dịch.

Thanh khoản tăng nhẹ với lượng giao dịch khoảng 50
triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 605 tỷ đồng.
Độ rộng thị trường cũng trở nên khá cân bằng với 82 mã

tăng và 93 mã điều chỉnh. HNX-Index đóng cửa ở mức

84,86 điểm, giảm nhẹ 0,32 điểm.

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI:

Khối ngoại tiếp tục xu hướng mua ròng tích cực trên cả 2

sàn trong phiên hôm nay.

Lượng mua ròng trong phiên giao dịch hôm nay đạt 1,3

triệu cổ, tương ứng giá trị mua ròng hơn 51 tỷ đồng.
Những mã được mua ròng nhiều nhất là những cái tên

không xa lạ: VCB và HVG. Lượng mua hết sức tích cực

của khối ngoại đã giúp các mã này giữ đà tăng điểm
mạnh. Chiều ngược lại, PVD bị bán ròng mạnh nhất với
lượng bán ròng khoảng 320 nghìn đơn vị.

Mặc dù lượng mua ròng tiếp tục được duy trì, tuy nhiên

giao dịch trên HNX của khối ngoại bị thu hẹp khá mạnh.

Chỉ có khoảng 239 nghìn chiều mua và 177 nghìn chiều

bán. Giá trị mua ròng chưa đầy 400 triệu. VCG được

mua ròng mạnh nhất với 75 nghìn trong khi PVS bị bán

ròng với khoảng 60 nghìn đơn vị.
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THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY:

Ngân hàng Nhà nước khẳng định không điều chỉnh và

không lùi việc thực hiện Thông tư 36: Lãnh đạo của

NHNN đã khẳng định cơ quan này sẽ không lùi việc thực

hiện thông tư 36 cũng như không có thay đổi nào trong

nội dung về các giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động

của các tổ chức tín dụng của thông tư này. Lộ trình thực

hiện thông tư 36 sẽ được giữ nguyên và sẽ có hiệu lực
trong khoảng nửa tháng nữa.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG:

Thị trường có phiên điều chỉnh trên diện rộng trước áp

lực chốt lời mạnh mẽ tại hầu hết các nhóm cổ phiếu.
Tâm lý nhà đầu tư cũng chịu tác động khá mạnh từ

những diễn biến mới nhất liên quan tới việc điều chỉnh

Thông tư 36. Theo đó, đại diện NHNN đã phát đi thông

điệp khá cứng rắn cho biết cơ quan này sẽ giữ nguyên

thời hạn Thông tư này có hiệu lực và không có nội dung

nào liên quan tới giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động

của các tổ chức tín dụng được sửa đổi. Thông tin này

được đưa ra là cái cớ rất tốt khiến việc chốt lời diễn ra
đồng loạt khi các chỉ số đang tiệm cận các cùng cản kỹ
thuật sau thời gian tăng nóng vừa qua.

Vậy là cuối cùng chúng ta cũng được chứng kiến phản

ứng của thị trường đối với thông tin về việc không hoãn

Thông tư 36. Không xuất hiện sự hoảng loạn bán tháo

trên diện rộng, chỉ là dấu ấn giúp việc chốt lời diễn ra

mau chóng hơn. Những tác động tâm lý tiêu cực nhất

còn lại đã dồn cả vào phiên hôm nay. Cảnh báo vẫn

ngập tràn và dòng tiền vẫn chảy.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì vị thế

nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm hiện tại. Việc tăng/giảm vị

thế sẽ được quyết định khi thị trường phản ứng rõ ràng
hơn với vùng cản hiện tại của hai chỉ số trong các phiên
giao dịch tới.



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
VN-INDEX
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

VN-Index điều chỉnh giảm gần 4 điểm về mốc 577 điểm với khối lượng giao dịch tiếp tục được duy trì khá 
tích cực và độ rộng thị trường khá cân bằng.

Trên đồ thị nến, VN-Index hình thành 1 Spinning Top với đuôi nến khá dài thể hiện áp lực bán đã quay trở 
lại tại vùng giá này. Tuy vậy, khối lượng tiếp tục giữ ở mức cao do lực cầu vẫn rất mạnh khiến xu thế 
đang trong trạng thái giằng co. 

Chỉ số này đang kiểm định lại vùng kháng cự của đường SMA200 và đường FIBO50 của trend giảm điểm 
vừa qua. Đây là vùng cản khá mạnh và thị trường cần test thành công mới có thể khẳng định xu thế tăng 
điểm đã chính thức trở lại.

Các chỉ báo kỹ thuật có dấu hiệu chững lại sau quãng thời gian tăng tích cực vừa qua cho thấy dấu hiệu 
lực tăng tạm thời yếu đi và xu hướng điều chỉnh đang mạnh dần.



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
HN-INDEX
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

HNX-Index cùng chung xu thế điều chỉnh nhẹ về mốc 84,86 điểm, giảm 0,32 điểm so với phiên trước. Độ 
rộng thị trường khá cân bằng và nhiều mã lớn tăng điểm nhẹ giúp chỉ số không điều chỉnh quá sâu. Thanh 
khoản tăng tích cực, các mã vốn hóa lớn thu hút dòng tiền khá mạnh.

HNX-Index đang tiếp tục diễn biến giằng co quanh kênh trên của channel giảm điểm ngắn hạn. Mốc 83 
điểm vẫn là mốc hỗ trợ tích cực trong ngắn hạn của chỉ số này. Lực cầu gia tăng mạnh với kỳ vọng về 
sóng kết quả kinh doanh sẽ tạo động lực tăng điểm cho chỉ số nếu tiếp tục được duy trì trong các phiên 
tới.

Các chỉ báo kỹ thuật vẫn duy trì tín hiệu tích cực nhưng đã yếu đi sau liên tiếp các phiên dao động trong 
biên độ hẹp gần đây của chỉ số này.



BẢNG THEO DÕI CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Mã CP
Ngày mở 

trạng thái
Mua/Bán

Giá 

Mua/Bán

Giá mục 

tiêu

Giá stop 

loss
Giá hiện tại

Lãi/lỗ dự 

kiến

TCM 4/11/2014 Mua 35.2 40.5 29.9 32 -9.1%

REE 31/12/2014 Mua 27.5 31.6 26 28.8 4.7%

Lưu ý:

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DN TRONG DANH SÁCH KHUYẾN NGHỊ
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CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Trạng thái hiện tại Ghi chú

Mở trạng thái
Khuyến nghị theo 

FA & TA

Mở trạng thái
Khuyến nghị theo 

FA & TA

- Các cổ phiếu khuyến nghị đều được lựa chọn trên tiêu chí: Thanh khoản bình quân 52T >= 200.000 CP/Phiên. Doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt, có kết quả kinh
doanh tăng trưởng đều qua các quý/năm (hoặc) có chuyển biến nội tại tích cực về năng lực tài chính, KQKD trong ngắn/dài hạn. Ngoài ra các khuyến nghị cũng có thể dựa
trên thuần túy phân tích kỹ thuật.

- Các khuyến nghị bán được thực hiện không chỉ dựa trên mức giá mục tiêu, giá stop loss mà còn phụ thuộc tình hình thị trường chung thay đổi (hoặc) cổ phiếu vẫn hoạt
động tốt nên chúng tôi tiếp tục cho cổ phiếu chạy, dời mức trailing stop về 5% so với giá đóng cửa cao nhất mà cổ phiếu này đạt được (hoặc) cổ phiếu chuyển sang giai
đoạn hoạt động kém hiệu quả nên mức stoploss/mức giá mục tiêu bị dời lại .



VĨ MÔ - CHÍNH SÁCH

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

TIN TỨC NGÀNH

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
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Đến cuối tháng 11/2014, nợ 

xấu của toàn hệ thống 

khoảng 168 nghìn tỷ đồng

Trong đó, VAMC đã duyệt mua khoảng 98 nghìn tỷ đồng nợ xấu, riêng 

tháng 12/2014 là khoảng 36 nghìn tỷ đồng.

Giá dầu tiếp tục giảm

Giá dầu Brent giảm 84 cent (-1,8%) xuống 46,59 USD/thùng, thấp nhất kể 

từ tháng 3/2009. Trong khi đó, giá dầu WTI ngọt nhẹ giảm 18 cent (-0,4%) 

xuống 45,89 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 4/2009.

Xuất khẩu thép Trung Quốc 

năm 2014 đạt kỷ lục

Xuất khẩu sản phẩm thép năm 2014 đạt 93,78 triệu tấn, tăng 51% so với 

năm 2013. Riêng tháng 12, xuất khẩu thép tăng 4,6% lên 10,17 triệu tấn.

Euro bắt đáy mới trước đồn 

đoán về QE

Chứng khoán Mỹ tiếp tục 

giảm vì giá dầu

Chỉ số S&P 500 giảm 0,3% xuống 2.023,03 điểm, ghi nhận phiên giảm thứ 

3 liên tiếp. Chỉ số Dow Jones cũng giảm 0,2% xuống 17.613,68 điểm.

Cụ thể, euro giảm xuống 1,1753 USD - mức giá thấp nhất kể từ ngày 

8/12/2005, trước khi tăng nhẹ lên 1,1773 USD đổi 1 euro và giảm 0,5% so 

với USD trong cả phiên.

WB hạ triển vọng tăng trưởng 

kinh tế toàn cầu năm 2015

Theo WB, kinh tế thế giới sẽ chỉ tăng trưởng 3% trong năm 2015 và 3,3% 

trong năm 2016, thấp hơn so với dự báo từng đưa ra hồi tháng 6/2014; tuy 

nhiên vẫn cao hơn so với mức 2,6% năm 2014.

NHNN: Không lùi thời hạn áp 

dụng Thông tư 36

Thông tư 36 được giữ nguyên và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/2/2015, tất 

cả đều vì mục đích đảm bảo sự an toàn của hệ thống ngân hàng, tài chính 

và vì mục tiêu thực hiện tái cấu trúc các TCTD.

Giá vàng giảm nhẹ, USD ổn 

định trước dịp tết

Giá vàng SJC tại TPHCM giao dịch ở 35,2 – 35,3 triệu đồng/lượng, giảm 

60 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ 

giá tại các ngân hàng thương mại hầu hết không đổi so với hôm qua.

TIN KINH TẾ

EVN đề nghị tăng thêm chi 

phí vào giá điện 2015

EVN có đề nghị với Bộ Công Thương về  bổ sung các chi phí đầu vào tăng 

thêm vào giá điện năm 2015 như tăng giá khí, giá than cho sản xuất điện, 

thuế tài nguyên, chi phí trồng rừng, chi phí tiền sử dụng đất của các hồ 

thủy điện theo Luật đất đai mới.

WB vẫn dự báo tăng trưởng 

GDP năm 2015 ở 5,6%

WB dự báo kinh tế Việt Nam năm 2015 sẽ có bước tăng trưởng bằng với 

năm 2014, ở 5,6%. Tốc độ này sẽ được cải thiện vào hai năm tiếp đó, với 

2016 ở mức 5,8% và 2017 ở mức 6%.



KẾT QUẢ KINH DOANH

HOẠT ĐỘNG SXKD

TIN TỨC KHÁC

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

PVX lại đăng ký bán toàn bộ 

2 triệu cổ phần PID

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, 

thời gian thực hiện tính từ ngày 15/01/2015 đến ngày 30/01/2015.

KSA lãi hơn 22 tỷ đồng năm 

2014, vượt 3% kế hoạch năm

Năm 2014, doanh thu đạt 97,66 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch năm, 

lợi nhuận sau thuế đạt 22,08 tỷ đồng, vượt 3%.

VIX: 2014 lãi hơn 79 tỷ đồng, 

tăng 87% so với năm trước

NDN LNST năm 2014 đạt 52 

tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2014, doanh thu của VIX đạt hơn 139 tỷ đồng, gấp 

2,67 lần năm 2013. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 79,3 tỷ đồng, tăng 

87% so với năm 2013.

Tính chung cả năm, NDN đạt 215,8 tỷ doanh thu thuần – tăng 63% so 

với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ - tăng 171%. EPS đạt 

3.216 đồng.

DBC lợi nhuận năm 2014 chỉ 

đạt khoảng 80% kế hoạch 

năm

Lợi nhuận cả năm 2014 của Dabaco khoảng 167,6 tỷ đồng, giảm 14% 

so với năm 2013, và chỉ hoàn thành khoảng 80% kế hoạch năm.

PVD ký kết hợp đồng cung 

cấp giàn khoan PV Drilling VI

GMD đầu tư gần 28 triệu USD 

cho dự án cao su tại 

Campuchia

Dự án trồng và khai thác cây cao su được thực hiện tại huyện 

Kohgnek, tỉnh Mondulkiri, Campuchia, với tổng diện tích dự án là 

9773 ha. Tổng vốn đầu tư lên đến 28 triệu USD.

Việc bổ sung giàn khoan thứ 6 vào hạm đội giàn khoan hứa hẹn 

mang lại hiệu quả tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PV 

Drilling trong năm 2015.

Dự án BT Phủ Lý-Mỹ Lộc 

giúp HUT đột biến lợi nhuận 

quý IV/2014

Dự án tuyến đường bộ mới Phủ Lý - Mỹ Lộc được bàn giao vào tháng 

10/2014 có thể là lý do chính giúp lợi nhuận của HUT tăng trưởng 

mạnh trong quý IV/2014. Tổng mức đầu tư dự án lên tới 3.802 tỷ 

đồng.

Kinh Đô hoàn tất mua 20 

triệu cổ phiếu quỹ

Mức giá bình quân là 50.043 đồng/cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện 

từ ngày 11/12/2014 đến 9/1/2015. Tổng số tiền bỏ ra là hơn 1.000 tỷ 

đồng.

Trang 8

Vinaphil đăng ký bán 5 triệu 

cổ phiếu CII chuyển đổi

Sau khi nhận 30,2 triệu cổ phiếu CII chuyển đổi, Vinaphil đã đăng ký 

bán 5 triệu từ 16/1 đến 14/2/2015 thông qua khớp lệnh hoặc thỏa 

thuận.

SSI: Chào bán 500 tỷ đồng 

trái phiếu không chuyển đổi 

và phát hành cổ phiếu tăng 

vốn

SSI sẽ tiến hành chia thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 20%, tạm ứng cổ tức 

bằng cổ phiếu 10% và chào bán 1.000 trái phiếu không chuyển đổi, 

mệnh giá 500 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu này sẽ có kỳ hạn 2 

năm, lãi suất năm đầu 8,2%.



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

      KLGD và VN-Index trong phiên       KLGD và HNX-Index trong phiên

      Biến động giá phân theo nhóm Ngành       Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

      Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa       Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DICH

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 HVG 1,296,650 DXG 459,220 1 VCG 75,000 KSQ 72,300

2 VCB 753,500 HLA 403,120 2 BVS 55,600 PVS 60,100

3 PPC 254,650 PVD 321,200 3 SD9 40,200 LAS 16,300

4 MWG 151,860 BVH 124,000 4 IVS 10,000 HNM 4,600

5 KBC 116,000 KDC 113,980 5 SDU 7,500 HLC 3,900

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

FLC 10.6 10.7 0.94% 8,039,440 KLF 10.8 11.1 2.78% 11,940,580

VHG 12.0 12.8 6.67% 6,085,720 SCR 9.0 9.2 2.22% 5,961,300

OGC 6.4 6.2 -3.13% 4,583,850 SHB 9.0 8.8 -2.22% 4,914,358

CII 18.9 19.7 4.23% 4,412,430 PVX 4.9 5.0 2.04% 3,407,472

HAG 23.2 23.3 0.43% 4,065,820 HUT 15.2 15.0 -1.32% 2,343,515

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

COM 33.7 36.0 2.3 6.82% HTP 7.3 8.1 0.8 10.96%

TV1 13.2 14.1 0.9 6.82% CSC 14.1 15.5 1.4 9.93%

PTC 9.0 9.6 0.6 6.67% CTA 4.1 4.5 0.4 9.76%

TAC 45.0 48.0 3.0 6.67% BVG 2.1 2.3 0.2 9.52%

VHG 12.0 12.8 0.8 6.67% CTN 5.5 6.0 0.5 9.09%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

HLA 1.3 1.2 -0.1 -7.69% VNF 49.0 44.1 -4.9 -10.00%

PNC 11.8 11.0 -0.8 -6.78% SVN 4.0 3.6 -0.4 -10.00%

PDN 37.1 34.7 -2.4 -6.47% TV3 26.4 23.8 -2.6 -9.85%

NVN 3.1 2.9 -0.2 -6.45% HCT 13.4 12.1 -1.3 -9.70%

DXV 4.7 4.4 -0.3 -6.38% PIV 7.4 6.7 -0.7 -9.46%

(*) Giá điều chỉnh
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

FLC 8,039,440     12.2% 1,704       6.3            0.9           KLF 11,940,580    16.4% 1,395        8.0            1.0            

VHG 6,085,720     16.0% 1,822       7.0            1.1           SCR 5,961,300      1.4% 205           44.8          0.7            

OGC 4,583,850     5.4% 575          10.8          0.6           SHB 4,914,358      7.7% 913           9.6            0.8            

CII 4,412,430     19.0% 2,692       7.3            1.4           PVX 3,407,472      -111.9% (2,289)       -            2.2            

HAG 4,065,820     13.8% 2,381       9.8            1.3           HUT 2,343,515      3.5% 402           37.4          1.3            

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

COM 6.8% 9.3% 2,467       14.6          1.4           HTP 11.0% 8.1% 984           8.0            0.7            

TV1 6.8% 9.3% 1,034       13.6          1.2           CSC 9.9% 10.2% 1,084        14.3          1.4            

PTC 6.7% -4.3% (791)         (12.1)         0.6           CTA 9.8% -4.1% (407)          (11.1)         0.5            

TAC 6.7% 9.6% 2,031       23.6          2.3           BVG 9.5% -25.8% (1,831)       (1.3)           0.4            

VHG 6.7% 16.0% 1,822       7.0            1.1           CTN 9.1% -47.0% (5,917)       (1.0)           0.6            

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

HVG 1,296,650     12.5% 2,014       11.2          1.5           VCG 75,000           11.8% 1,496        8.6            1.0            

VCB 753,500        10.5% 1,725       21.7          2.3           BVS 55,600           7.7% 1,345        10.4          0.8            

PPC 254,650        13.6% 2,288       11.8          1.6           SD9 40,200           13.5% 2,711        5.3            0.7            

MWG 151,860        40.7% 2,397       49.7          10.3         IVS 10,000           3.3% 345           36.8          1.2            

KBC 116,000        7.9% 1,081       14.8          1.2           SDU 7,500             0.2% 25             546.5        0.8            

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

GAS 146,863        33.0% 6,086       12.7          4.2           ACB 14,738           4.4% 594           27.3          1.2            

VNM 101,012        31.8% 5,808       17.4          5.6           PVS 11,972           19.6% 3,715        7.2            1.4            

VCB 99,672          10.5% 1,725       21.7          2.3           SQC 8,584             -10.4% (1,151)       -            8.5            

VIC 68,510          21.1% 2,668       17.7          3.7           SHB 7,798             7.7% 913           9.6            0.8            

MSN 62,544          -0.9% (173)         -            4.4           VCG 5,654             11.8% 1,496        8.6            1.0            

     Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE      Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

PXS 2.00 19.9% 2,656       8.4            1.6           VIX 3.25 17.7% 1,910        12.8          1.9            

DLG 1.92 4.9% 556          19.4          1.0           KLF 2.77 16.4% 1,395        8.0            1.0            

BSI 1.86 8.5% 701          15.6          1.3           PVX 2.72 -111.9% (2,289)       -            2.2            

SJS 1.84 4.0% 647          40.2          1.6           ALV 2.66 7.0% 683           9.4            0.6            

KSA 1.78 8.4% 985          10.2          0.9           TNG 2.58 19.3% 2,641        7.2            1.1            
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 1&3, Tòa nhà Trung tâm 
Hội nghị Công đoàn, Số 01 Yết 
Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-4)-3818 1888
Fax: (84-4)-3818 1688

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, 
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Ng.Công Trứ, P.Nguyễn Thái 
Bình, Q.1, HCM
Tel: 84.8.39151368
Fax: 84.8.39151369

Chi nhánh Đà Nẵng
97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà 
Nẵng
Tel: (84-511)-352 5777
Fax: (84-511)-352 5779

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

Đỗ Quang Hợp
hop.dq@shs.com.vn

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên Công
ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính
chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh
giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích mà không đại diện cho
quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên nguời đọc mua, bán hay
nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông
tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được đề cập đến trong báo
cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi
thực hiện báo cáo nghiên cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi StoxPlus Corporation


